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-Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Bích Văn Nhiên 

Thẩm phán: Bà Lê Thị Thanh Thái 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Hữu Nhạc, ông Trương Vĩnh Kỳ, ông 

Phạm Văn Trịnh 

- Thư ký phiên tòa: Ông Lương Trọng Kha – Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Bình 

Thuận.  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận tham gia phiên tòa: Ông 

Nguyễn Thanh Sỹ - Kiểm sát viên.    

Trong ngày 30 tháng 6 năm 2021 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận, 

xét xử sơ thẩm vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 51/2020/TLST-HS ngày 07 tháng 12 

năm 2020, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 25/2021/QĐXXST-HS ngày 26 tháng 

4 năm 2021 đối với bị cáo: 

Bùi Quốc H, sinh năm 1988 tại Bình Thuận; nơi cư trú: Thôn Văn Kê, xã Tân 

Thành, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận, nghề nghiệp: Làm nông; trình độ 

văn hoá (học vấn): 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: 

Việt Nam; con ông Bùi Văn Hảo và bà Lâm Thị Ẩn; có vợ và 02 người con; tiền án: 

Không; tiền sự: Không; Nhân thân: Không; Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 14/4/2020, hiện 

đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Bình Thuận (Có mặt) 

- Người bào chữa theo luật định cho bị cáo: Luật sư Lê Văn Long – Công ty 

Luật TNHH MTV Bình Thuận, Đoàn luật sư tỉnh Bình Thuận (Có mặt) 

Địa chỉ: 5C Thủ Khoa Huân, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 

- Bị hại: Bà Trần Thị Hồng Ph, sinh năm 1975 (Có mặt) 

Địa chỉ: Thôn Văn Kê, xã Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận  

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

1. Ông Bùi Quốc H1, sinh năm 1983, địa chỉ: Thôn Văn Kê, xã Tân Thành, 

huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận (Có mặt) 

Bản án số: 38/2021/HS-ST 

Ngày: 30-6-2021 
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2. Bà Lâm Thị A, sinh năm 1956, địa chỉ: Thôn Văn Kê, xã Tân Thành, huyện 

Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận (Có mặt) 

- Người làm chứng:  

1. Ông Nguyễn Đăng Nh, sinh năm 1974 (Có mặt) 

Địa chỉ: Thôn Văn Kê, xã Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận 

2. Ông Võ Văn D, sinh năm 1968 (Vắng mặt) 

Địa chỉ: Thôn Văn Kê, xã Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận 

3. Bà Nguyễn Thị H, sinh năm 1971 (Vắng mặt) 

Địa chỉ: Thôn Văn Kê, xã Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận 

4. Ông Bùi Tiến Tr, sinh năm 1982 (Vắng mặt) 

Địa chỉ: Thôn Văn Kê, xã Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau: 

Khoảng 9 giờ 30  hút ngày 14/4/2020, Bùi Quốc Hiển thấy bà Trần Thị Hồng 

Phúc (Chín Nhân) là người ở cùng thôn gần đ  mang th o 01 cái bao đựng cỏ và 01 

cây liềm đi bộ vào vườn thanh long của gia đình mình để cắt cỏ cho bò ăn. Bùi Quốc 

Hiển cho r ng, bà  húc vào cắt cỏ, d m đạ  hư hại các loại cây trong vườn, như: sả, 

riềng, d a  nên vào nhà lấy 01 cây rựa dài 1,40m, cán b ng gỗ tròn dài 1,09m, lưỡi 

b ng kim loại dài 31cm đi ra vườn thanh long để chém bà  húc. Bùi Quốc Hiển đi từ 

nhà ra vườn thanh long th o sát bà  húc từ  hía sau vung rựa lên chém 01 nhát, hướng 

từ trên xuống trúng đỉnh chẩm trái làm bà  húc bị thương nặng ngồi khụy xuống đất, 

đầu chảy nhiều máu, thì Hiển cầm rựa bỏ vào nhà, đi bộ sang nhà anh ruột là Bùi Quốc 

Huân ở gần đ  n i: “Tui chém bà Chín Nhân chết rồi . Ngh  vậy, Bùi Quốc Huân 

chạy sang nhà cha m  ruột tìm kiếm nhưng không thấy bà  húc, thì  uay lại hỏi Hiển: 

“Mày chém bà Chín ở đâu   Ngay sau khi được Bùi Quốc Hiển chỉ vị trí nơi bà  húc 

đang bị thương nặng, ngồi tại vườn thanh long của cha m  mình, Bùi Quốc Huân chạy 

đến, rồi hô hoán cho nghiều người gần đ  biết để cùng nhau đưa bà  húc đi cấ  c u tại 

Bệnh viện đa khoa An  hước, thành phố Phan Thiết  

Đến 11 giờ cùng ngày 14/4/2020, Bùi Quốc Hiển đến Công an xã Tân Thành, 

huyện Hàm Thuận Nam đầu thú, khai nhận việc dùng rựa chém vào đầu Trần Thị 

Hồng  húc.  

 Biên bản khám nghiệm hiện trường do Cơ  uan Cảnh sát điều tra – Công an 

huyện Hàm Thuận Nam lậ  lúc 14 giờ 15  hút ngày 14/4/2020 và Cơ  uan Cảnh sát 

điều tra – Công an tỉnh Bình Thuận khám nghiệm b  sung lúc 9 giờ ngày 15/4/2020, 

tại nhà Bùi Trọng Hảo, thuộc thôn Văn Kê, xã Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam: 
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Hướng Bắc giáp với vườn thanh long của ông Võ Văn Dinh 

Hướng Nam giáp với vườn thanh long của bà Trần Thị Phúc. 

Hướng Đông giá  với nhà ông Bùi Trọng Hảo và đường giao thông nông thôn. 

Hướng Tây giáp với vườn thanh long ông Võ Văn Lộc. 

- Vị trí số 1 là vị trí vùng chất màu nâu đỏ bám dính và thấm vào mặt đất, cát 

của vườn thanh long của ông Bùi Trọng Hảo, vùng chất màu nâu đỏ đã khô c  kích 

thước (85 x 62)cm. Trung tâm vùng cách trụ số 8, hàng thanh long th  hai th o hương 

từ Đông sang Tây là 1m68; cách trụ thanh long số 8, hàng th  3 th o hướng từ Đông 

sang Tây là 01m; trên bề mặt vùng chất màu nâu đỏ có một mảnh xương (nghi là 

xương sọ người) kích thước (2,5 x 01)cm; trung tâm mảnh xương cách trung tâm vùng 

chất màu nâu đỏ là 19cm. Trên bề mặt vùng chất màu nâu đỏ có một khối nhu mô 

mềm (nghi là nhu mô não người), không rõ hình, c  kích thước (2 x 3)cm; trung tâm 

khối nhu mô cách trung tâm vùng màu nâu đỏ là 24cm, cách vị trí mảnh xương là 

13cm.  

- Vị trí số 2 phát hiện một chiếc nón lá, liềm cắt cỏ n m trên nền đất vườn phía 

sau nhà ông Bùi Trọng Hảo. Từ vị trí số 2 đo đến g c tường bên phải phía sau nhà ông 

Hảo là 10,50m; cách mé  đường nhựa về hướng Đông là 5m40; cách vị trí số 1 về 

hương Tây là 69m55. Liềm cắt cỏ c  lưỡi b ng kim loại màu đ n, cán b ng nhựa, liềm 

cắt cỏ dài 30cm, đầu cán nhựa quay về hướng Đông, đầu lưỡi liềm quay về hướng Tây. 

Phần mũi của lưỡi liềm bám dinh chất màu nâu đỏ đã khô kích thước (14 x 2,5)cm. 

Cách vị trí liềm cắt cỏ về hướng Tây 07 cm là chiếc n n lá đã cũ n m úp xuống nền 

đất. Nón lá có một lỗ thủng kích thước (3 x 2,5)cm. Mặt ngoài nón lá có bám dính chất 

màu nâu đỏ đã khô tạo thành vùng c  kích thước (36 x 12)cm. Dây quai nón là mảnh 

vải màu trắng, tím có kích thước (130 x 35)cm; trên bề mặt mảnh vải quai nón loang l  

chất màu nâu đỏ đã khô.  

Khoảng giữa hai trụ thanh long th  8 (tính từ hướng Đông sang Tây) của hai 

hàng thanh long th  2 và th  3 (tính t  hướng Bắc đến Nam) có vùng chất màu nâu đỏ 

đã khô bám thấm vào trong đất. Đây được xác định là tại vị trí số 1 của biên bản và sơ 

đồ khám nghiệm hiện trường ngày 14/4/2020 của Hội đồng khám nghiệm huyện Hàm 

Thuận Nam. Từ vị trí này về hướng Đông 30,60m  hát hiện có nhiều cỏ được cắt và để 

xếp thành bó n m trên mặt đất; tiếp giáp về hướng Bắc là khu vực cây, cỏ mọc thành 

bụi, lùm c  kích thước (7,2 x 4,35)m, vị trí h p nhất là 1,60m. Trong khu vực này có 

nhiều thân cây cỏ bị cắt, bề mặt tương đối gọn. Tại vị trí bó cỏ cách lề đường nhựa liên 

thôn về hướng Đông là 43,15m, cách g c trước bên phải nhà ông Bùi Trọng Hảo là 

22,40m. 

Kết luận giám định pháp y về thương tích số: 212/2020/TgT ngày 03/6/2020 của 

Trung tâm Pháp y tỉnh Bình Thuận, kết luận thương tật Trần Thị Hồng  húc như sau: 

- Vết thương vùng giữa đỉnh, đã được điều trị hiện để lại s o, kích thước (6 x 

0,3cm). Tỷ lệ t n thương cơ thể là: 03%. 
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- Vết thương, chấn thương vùng đỉnh chẩm trái, vỡ lún sọ đỉnh chẩm trái, tụ máu 

dưới màng c ng bán cầu trái, dập não, xuất huyết dưới nhện đỉnh chẩm trái, tụ khí nội 

sọ đã được ph u thuật điều trị hiện yếu 1/2 người bên phải, để lại vết s o chồng lên vết 

m , kích thước (21 x 0,1)cm, khuyết sọ vùng đỉnh chẩm trái, kích thước (10 x 7)cm. 

Tỷ lệ t n thương cơ thể là: 36% + 31% + 03%. 

- T ng tỷ lệ t n thương cơ thể do thương tích gây nên hiện tại là: 58% (năm 

mươi tám  hần trăm). 

- Các vết thương, chấn thương do vật sắc gây ra. 

- Các vết thương, chấn thương c  chiều hướng tác động từ trên xuống dưới. 

- Hiện yếu 1/2 người bên phải. 

Kết luận giám định số: 2979/C09B ngày 02/7/2020 và số: 3035/C09B, ngày 

10/7/2020 của Phân viện Khoa học hình sự - Bộ Công an tại thành  hố Hồ Chí Minh, 

kết luận: 

- Mảnh xương gửi giám định có hình thái là một phần của xương sọ người (là 

của xương sọ người). 

- Trên cây rựa gửi giám định và m u thu ở hiện trường tại vị trí số 01 đều có 

máu người,  hân tích AND được cùng một kiểu gen nữ giới, trùng với kiểu gen của 

nạn nhân Trần Thị Hồng  húc, sinh năm 1975, trú thôn Văn Kê, xã Tân Thành, huyện 

Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. 

- AND phân tích từ tóc và mô dính trên mảnh xương gửi giám định cũng trùng 

với kiểu gen của nạn nhân Trần Thị Hồng Phúc. 

- Lưu kiểu gen này trong hồ sơ giám định tại Phân viện Khoa học hình sự - 

Thành phố Hồ Chí Minh. 

 Kết luận giám định số: 535/KL-VPYTW ngày 15/9/2020 của Viện pháp y tâm 

thần Trung ương - Biên Hòa, Đồng Nai, kết luận:  

- Về Y học: Trước, trong, sau khi gây án và hiện nay: Đương sự Bùi Quốc H bị 

bệnh rối loạn nhân cách cảm xúc không  n định (F60.3 – ICD.10). 

- Về khả năng nhận th c và điều khiển hành vi:  

+ Tại thời điểm gây án: Đương sự bị hạn chế khả năng nhận th c và điều khiển 

hành vi. 

+ Hiện nay: Đương sự đủ khả năng nhận th c và điều khiển hành vi. 

  Việc thu giữ, xử lý vật ch ng:  

- 01 cây rựa, cả cán và lưỡi dài 1,40m, cán rựa b ng gỗ tròn dài 1,09m, lưỡi b ng 

kim loại, sắc, dài 31cm, đầu lưỡi c  mũi cong xuống, mặt sắc, phần to nhất của lưỡi rựa 

rộng 09cm. 
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- Mảnh xương, kích thước (2,5 x 01)cm, trên bề mặt bám dính tóc và t  ch c 

nhu mô dưới da, tại vị trí số 1, đã được niêm phong. 

- 01 n n lá đã cũ, k m th o dây  uai n n và 01 cây liềm cán b ng nhựa màu 

xanh, lưỡi b ng kim loại cong, mũi nhọn. 

Các vật ch ng trên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận s  chuyển đến kho 

vật ch ng của Cục thi hành án dân sự tỉnh Bình Thuận để đảm bảo việc xét xử và thi 

hành án th o  uy đinh của  há  luật. 

Về dân sự: Bà Trần Thị Hồng  húc yêu cầu yêu cầu bồi thường chi  hí điều trị 

thương tích và các thiệt hại khác, t ng số tiền là: 218.000.000 đồng. 

 ia đình của Bùi Quốc Hiển tự nguyện bồi thường số tiền là 110.000.000 đồng. 

*Tại Cáo trạng số 27/CT-VKS-P2 ngày 25/11/2020, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 

Bình Thuận đã truy tố bị cáo Bùi Quốc H về tội “Giết người” theo quy định tại điểm n 

khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự   

Tại phiên tòa, ý kiến đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận:  

Giữ nguyên  uan điểm truy tố bị cáo Bùi Quốc H về tội danh, điều luật áp dụng 

như cáo trạng số 27/CT-VKS-P2 ngày 25/11/2020 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 

Bình Thuận đã công bố và đề nghị Hội đồng xét xử: 

Tuyên bố: Bị cáo Bùi Quốc H phạm tội “ iết người  

Áp dụng: Điểm n Khoản 1 Điều 123; Điều 15; Điều 38; điểm b, q, s khoản 1, 

khoản 2 Điều 51; Điều 57 Bộ luật Hình sự 

Xử phạt bị cáo Bùi Quốc H từ 12 đến 14 năm tù 

Về trách nhiệm dân sự: Áp dụng Điều 48 Bộ luật Hình sự, Điều 590 Bộ luật Dân 

sự 

Bị cáo Bùi Quốc H phải bồi thường chi phí điều trị thương tích và tiền t n thất 

tinh thần th o  uy định pháp luật 

Áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự, Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự 

Tịch thu, tiêu hủy vật ch ng: 

- 01 cây rựa, cả cán và lưỡi dài 1,40m, cán rựa b ng gỗ tròn dài 1,09m, lưỡi b ng 

kim loại, sắc, dài 31cm, đầu lưỡi c  mũi cong xuống, mặt sắc, phần to nhất của lưỡi rựa 

rộng 09cm. 

- Mảnh xương, kích thước (2,5 x 01)cm, trên bề mặt bám dính tóc và t  ch c 

nhu mô dưới da, tại vị trí số 1, đã được niêm phong. 

- 01 n n lá đã cũ, k m th o dây  uai n n và 01 cây liềm cán b ng nhựa màu 

xanh, lưỡi b ng kim loại cong, mũi nhọn. 
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 Ý kiến của người bào chữa cho bị cáo: Thống nhất như cáo trạng và lời luận tội 

của Đại diện Viện kiểm sát, đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng các tình tiết giảm nh  

như: Bị cáo đã đầu thú, gia đình c  công với cách mạng , hoàn cảnh gia đình kh  khăn 

để giảm nh  hình phạt cho bị cáo 

Ý kiến của bị cáo Bùi Quốc H: Đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nh  hình 

phạt cho bị cáo 

- Ý kiến của bị hại: Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng hình phạt nghiêm khắc đối 

với bị cáo, đề nghị tiếp tục buộc bị cáo bồi thường số tiền còn lại 109.038.822 đồng 

- Ý kiến của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Bùi Quốc Huân và bà 

Lâm Thị Ẩn: Đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nh  hình phạt cho bị cáo, đồng ý 

bồi thường thay cho bị cáo số tiền 110.000.000 đồng 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn c  vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh 

tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau: 

[1] Về tính hợp pháp của hành vi, quyết định tố tụng trong điều tra, truy tố, xét 

xử: 

Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ  uan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình 

Thuận, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận, Kiểm sát viên trong 

quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục  uy định 

của Bộ luật Tố tụng Hình sự. Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa, bị cáo, đại 

diện bị hại và những người tham gia tố tụng khác không c  người nào có ý kiến, hoặc 

khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ  uan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố 

tụng. Do đ  các hành vi,  uyết định tố tụng của Cơ  uan tiến hành tố tụng, người tiến 

hành tố tụng đã thực hiện đều đúng  uy định của pháp luật. 

[2] Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Bùi Quốc H khai nhận hành vi phạm tội của bị 

cáo giống như nội dung cáo trạng đã nêu. Lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với 

lời khai của bị cáo tại Cơ  uan điều tra, phù hợp với lời khai của bị hại, nhân ch ng, 

phù hợp với các tài liệu, ch ng c  khác có trong hồ sơ vụ án, thể hiện: 

Bùi Quốc H và bà Trần Thị Hồng Phúc không có mâu thu n gì, vào khoảng 9 

giờ 30  hút ngày 14/4/2020, Bùi Quốc Hiển thấy bà Trần Thị Hồng  húc là người ở 

cùng thôn gần đ  đi bộ vào vườn thanh long của gia đình mình để cắt cỏ cho bò ăn, 

Hiển cho r ng bà  húc vào cắt cỏ, d m đạ  hư hại các loại cây trong vườn như: sả, 

riềng, d a  nên vào nhà lấy 01 cây rựa dài 1,40m, cán b ng gỗ tròn dài 1,09m, lưỡi 

b ng kim loại dài 31cm đi ra vườn thanh long chém vào đầu bà  húc gây thương tích 

cho bà Phúc với tỷ lệ t n thương cơ thể là 58%, hiện yếu 1/2 người bên phải. Sau khi 

chém bà Phúc xong, bị cáo đến gặp anh ruột là Bùi Quốc Huân và n i “Tui chém bà 

Chín Nhân chết rồi , điều đ  thể hiện bị cáo bỏ mặc hậu quả do mình gây ra. Việc bị 

cáo Hiển dùng cây rựa dài 1,40m, cán b ng gỗ tròn dài 1,09m, lưỡi b ng kim loại dài 

31cm chém vào vùng đầu của bị hại Phúc là vùng trọng yếu trên cơ thể, điều đ  thể 
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hiện mục đích của bị cáo muốn tước đoạt tính mạng của bị hại, bị hại không chết là 

n m ngoài ý th c chủ quan của bị cáo, do đ  hành vi của bị cáo thuộc trường hợp 

phạm tội chưa đạt. 

Với hành vi phạm tội nêu trên, đủ căn c  kết luận hành vi của bị cáo Bùi Quốc 

H phạm vào tội “ iết người  với tình tiết định khung hình phạt “C  tính chất côn đồ  

th o  uy định tại Điểm n Khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự như cáo trạng và kết luận 

của Kiểm sát viên tại  hiên tòa là c  căn c . 

Hành vi trên của bị cáo Bùi Quốc H là đặc biệt nghiêm trọng, đã xâm hại đến 

tính mạng, s c khỏe của bị hại bà Trần Thị Hồng Phúc. Hành vi của bị cáo thể hiện 

tính côn đồ, x m thường pháp luật, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa 

 hương, gây dư luận xấu trong quần chúng nhân dân và gây nguy hiểm cho xã hội. Do 

đ  cần phải nghiêm trị, xử phạt bị cáo một m c án tương x ng với tính chất, m c độ, 

hành vi phạm tội để răn đ , cải tạo, giáo dục bị cáo và phòng ngừa tội phạm chung như 

lời đề nghị của Đại diện Viện kiểm sát là c  cơ sở chấp nhận.  

[3] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo: Không có 

[4] Về tình tiết giảm nh  trách nhiệm hình sự đối với bị cáo:  

Xét thấy sau khi phạm tội bị cáo Bùi Quốc Hiển đã đầu thú, thành khẩn khai 

báo, ăn năn hối cải; lúc  hạm tội bị hạn chế khả năng nhận th c và điều khiển hành vi; 

bị cáo đã tác động gia đình bồi thường cho bị hại số tiền 110.000.000 đồng; bị cáo c  

m  ruột được hưởng chính sách như Thương binh 4/4 và được Nhà nước tặng thưởng 

nhiều Huy chương kháng chiến, Kỷ niệm chương chiến sĩ bị địch bắt tù đày, c  ông 

nội, bà nội là người c  công với cách mạng, bị cáo có nhân thân tốt thể hiện bị cáo 

chưa có tiền án, tiền sự. Do đ , Hội đồng xét xử áp dụng các tình tiết giảm nh  trách 

nhiệm hình sự  uy định tại điểm b, q, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự, để 

giảm nh  hình phạt cho bị cáo th o  uy định của pháp luật như lời đề nghị của Kiểm 

sát viên, người bào chữa tại phiên tòa là c  căn c . 

[5] Về trách nhiệm dân sự: Tại phiên tòa, bị hại yêu cầu bị cáo bồi thường chi 

phí điều trị thương tích và các thiệt hại khác, t ng số tiền là: 219.038.822 đồng. Bị cáo 

và gia đình đã bồi thường 110.000.000 đồng, số tiền còn lại bị cáo tiếp tục bồi thường 

cho bị hại là 109.038.822 đồng 

[6] Về biện  há  tư  há : Xét thấy các vật ch ng liên quan trong vụ án không 

còn giá trị sử dụng nên tịch thu, tiêu hủy 

[7] Về án phí: Bị cáo Bùi Quốc H phải chịu án phí hình sự sơ thẩm và án phí 

dân sự sơ thẩm th o  uy định của pháp luật. 

          tr n;  

QUYẾT ĐỊNH: 

Tuyên bố: Bị cáo Bùi Quốc H phạm tội “ iết người  
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Áp dụng: Điểm n Khoản 1 Điều 123; Điều 15; Điều 38; điểm b, q, s khoản 1, 

khoản 2 Điều 51; Điều 57 Bộ luật Hình sự 

Xử phạt: Bị cáo Bùi Quốc H 13 (mười ba) năm tù, thời hạn chấp hành hình 

phạt tù tính từ ngày bị cáo bị tạm giữ 14/4/2020 

Về trách nhiệm dân sự: Áp dụng Điều 48 Bộ luật Hình sự, Điều 590 Bộ luật Dân 

sự 

Bị cáo Bùi Quốc H phải bồi thường chi phí điều trị thương tích và các thiệt hại 

khác, t ng số tiền là: 219.038.822 đồng. Bị cáo và gia đình đã bồi thường 110.000.000 

đồng. Bị cáo Bùi Quốc H phải tiếp tục bồi thường cho bị hại Trần Thị Hồng Phúc số 

tiền 109.038.822 đồng. 

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật, người được thi hành án c  đơn yêu cầu 

thi hành án, nếu người  hải thi hành án chưa thi hành xong số tiền trên thì hàng tháng 

 hải chịu khoản tiền lãi th o  uy định tại Điều 357 và Điều 468 Bộ luật dân sự 2015 

tương  ng với thời gian và số tiền còn phải thi hành án. 

Về biện  há  tư  há : Á  dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự, Điều 106 Bộ luật Tố 

tụng hình sự 

Tịch thu, tiêu hủy vật ch ng: 

- 01 cây rựa, cả cán và lưỡi dài 1,40m, cán rựa b ng gỗ tròn dài 1,09m, lưỡi b ng 

kim loại, sắc, dài 31cm, đầu lưỡi c  mũi cong xuống, mặt sắc, phần to nhất của lưỡi rựa 

rộng 09cm. 

- Mảnh xương, kích thước (2,5 x 01)cm, trên bề mặt bám dính tóc và t  ch c 

nhu mô dưới da, tại vị trí số 1, đã được niêm phong. 

- 01 n n lá đã cũ, k m th o dây  uai n n và 01 cây liềm cán b ng nhựa màu 

xanh, lưỡi b ng kim loại cong, mũi nhọn. 

Vật ch ng đang tạm giữ tại Cục thi hành án dân sự tỉnh Bình Thuận theo Quyết 

định chuyển vật ch ng số 20/QĐ-VKS-P2 ngày 25/11/2020 của Viện kiểm sát nhân 

dân tỉnh Bình Thuận và Biên bản giao, nhận vật ch ng ngày 09/12/2020 của Cục Thi 

hành án dân sự tỉnh Bình Thuận 

Về án phí: 

Căn c  vào Điều 135 Bộ luật T  tụng Hình sự 

Điểm a, c Khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của ủy ban Thường vụ Quốc hội  uy định về m c thu, miễn, giảm, thu, 

nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

Bị cáo Bùi Quốc H phải nộ  200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm và 5.451.941 

đồng án phí dân sự sơ thẩm 
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Án xử công khai sơ thẩm, bị cáo, bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan 

có quyền kháng cáo bản án này trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án 

(30/6/2021). 

Nơi nhận:      TM  HỘI Đ NG X T X     TH M 

- VKSND cấp cao tại TP.HCM;  TH M  HÁN – CHỦ T A  HI N TÒA 

- VKSND tỉnh Bình Thuận;                                
- Phòng PC 01, 02 - Công an tỉnh Bình Thuận; 

- Phòng PV 06 - Công an tỉnh Bình Thuận; 

- Cục THA dân sự tỉnh Bình Thuận; 

- Phòng THA hình sự; 

- Trại tạm giam - Công an tỉnh Bình Thuận;                                   

- Những người tham gia tố tụng;                                  

- Lưu: Hồ sơ vụ án. Bích Văn Nhiên 


